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	1.Phần Đọc- hiểu:
- Ngữ liệu:
Đoạn trích (văn bản).
	- Phong cách ngôn ngữ
- Từ ngữ, hình ảnh, câu văn, chi tiết có trong văn bản.
	- Hiểu được nội dung chính của đoạn trích (văn bản) 
	- Trình bày quan điểm, suy nghĩ của bản thân từ vấn đề đặt ra trong đoạn trích (văn bản).
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
	 2
 1.0
10 %
	1
 1.0
10 %
	 1
 1.0
10 %
	
	 4
 3.0
 30 %

	2. Phần Làm văn:
- Viết bài văn hoàn chỉnh.
	
	
	
	- Viết bài văn nghị luận về đoạn trích/ tác phẩm văn học.
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
	
	
	
	1
 7.0
70 %
	1
7.0
70 %

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
	 2
 1.0
10 %
	1
 1.0
10 %
	 1
 1.0
10 %
	1
 7.0
70 %
	5
 10.0
100 %


Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ
Tổ: Ngữ văn

MA TRẬN VÀ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THEO MA TRẬN 
Môn: Ngữ văn lớp 10, HKII
Năm học: 2019-2020
A. MA TRẬN


B. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THEO MA TRẬN  NGỮ VĂN LỚP 10
I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (3điểm)
  1. Phần nhận biết: (1.0đ)
   1.1. Phong cách ngôn ngữ: (0.5đ)
- Có 6 PCNN: sinh hoạt, nghệ thuật, báo chí, khoa học, hành chính, chính luận
- Tuy nhiên ở chương trình lớp 10, các em được học cụ thể hai PCNN, đó là: PCNN sinh hoạt và PCNN nghệ thuật nên các em cần tập trung vào hai phong cách này.
a. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt: (kì 1)	
  a.1. Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt: Là lời ăn tiếng nói hàng ngày dùng để thông tin, trao đổi ý nghĩ tình cảm,.. đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống.
  a.2. Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt
- Dạng nói:(đây là dạng chủ yếu): độc thoại, đối thoại..
- Dạng viết: nhật kí, thư từ, nhắn tin…
  a.3. Các đặc trưng cơ bản của PCNN sinh hoạt
- Tính cụ thể: 
- Tính cảm xúc
- Tính cá thể
=> Các em nắm vững những đặc điểm này để nhận biết PCNN sinh hoạt
  b. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: (kì 2) Các em cần nắm:
    b.1. Khái niệm: 
    b.2. Phạm vi sử dụng
    b.3. Phân loại: Ngôn ngữ trong văn bản nghệ thuật có 3 loại:
 + Ngôn ngữ tự sự: Trong các tac phẩm văn xuôi 
 + Ngôn ngữ thơ: Thơ ca, hò ,vè...
 + Ngôn ngữ sân khấu: Kịch, tuồng, chèo ...
   b.4. Chức năng:
+ Chức năng thông tin	
+ Chức năng thẩm mĩ
   b.5.Các đặc trưng cơ bản của PCNN nghệ thuật
- Tính hình tượng: 
- Tính truyền cảm
- Tính cá thể hóa
1.2. Chỉ ra các từ ngữ, hình ảnh, câu văn, chi tiết có trong văn bản (0.5đ)
(Các em tham khảo dạng câu hỏi ở phần đề minh họa bên dưới)
2. Phần thông hiểu: (1.0đ)
Hiểu được nội dung chính của văn bản. 
* Lưu ý: Muốn xác định được nội dung chính của văn bản:
- Văn bản viết về vấn đề gì? Trao đổi điều gì với người đọc?
- Nêu một cách vắn tắt nội dung cơ bản, tránh ghi lại văn bản một cách máy móc.
3. Phần vận dụng ở cấp độ thấp:(1.0đ)
    Trình bày quan điểm, suy nghĩ của bản thân từ vấn đề được đặt ra trong văn bản.
* Lưu ý: - Các em trình bày trong đoạn văn ngắn
	    - Lý lẽ, lập luận cần chặt chẽ, thuyết phục
II. PHẦN LÀM VĂN (7.0điểm) Viết bài văn nghị luận về đoạn trích/ tác phẩm văn học.
1. Cách làm bài văn nghị luận về đoạn trích, tác phẩm văn học
[bookmark: _GoBack]- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận.
- Nắm được kĩ năng của bài văn nghị luận về đoạn trích, tác phẩm văn học: bố cục gồm 3 phần
+ Mở bài : Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm, vấn đề cần nghị luận, từ đó định hướng cho bài viết .
+ Thân bài: Triển khai vấn đề cần nghị luận, đi sâu tìm hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của đoạn trích, tác phẩm văn học cần nghị luận.
+ Kết bài: Đánh giá chung nội dung và nghệ thuật của đoạn trích tác phẩm văn học; từ đó liên hệ bài học cho bản thân .
- Biết cách dùng từ, viết câu, diễn đạt đúng, chuẩn, phù hợp với vấn đề cần nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, biết kết hợp các thao tác lập luận
2. Lưu ý:
a. Đối với kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ: dạng đề:
- Cảm nhận về đoạn thơ sau:
+ Cảm nhận về nội dung
+ Cảm nhận về nghệ thuật
+ Đánh giá chung về sự thành công của đoạn thơ, bài thơ, tác giả…
- Phân tích đoạn thơ (dạng này ít ra trong nhiều năm gần đây): phân tích từ ngữ hình ảnh, cấu tứ, nhịp điệu, biện pháp nghệ thuật…. để cảm nhận được nội dung, cái hay, cái đẹp của đoạn thơ…..
b. Cần tránh: Diễn xuôi thơ
III. PHẦN VĂN HỌC:
1. Bài PHÚ SÔNG BẠCH ĐẰNG -Trương Hán Siêu
- Vài nét về Trương Hán Siêu: Là người có học vấn uyên thâm, từng tham gia các cuộc chiến đấu của quân dân nhà Trần chống quân Mông - Nguyên, được các vua Trần tin cậy và nhân dân kính trọng.
- Hoàn cảnh ra đời bài phú: khi vương triều nhà Trần đang có biểu hiện suy thoái, cần phải nhìn lại quá khứ anh hùng để củng cố niềm tin trong hiện tại. (Sau kc chống quân NM khoảng 50 năm)
-Thể loại, đề tài
- Nội dung
+Hình tượng nhân vật "khách" 
+Hình tượng bô lão 
 +Lời ca cũng là lời bình luận của Khách 
-> Giá trị nội dung:
– Lòng yêu nước.
– Tự hào dân tộc về truyền thống anh hùng bất khuất và đạo lí nhân nghĩa.
– Tư tưởng nhân văn cao đẹp:
+ Khẳng định và đề cao vai trò của con người, đạo lí chính nghĩa.
+ Nỗi niềm cảm khái trước sông Bạch Đằng trong hiện tại.
-> Nghệ thuật:	
– Cấu tứ: đơn giản mà hấp dẫn.
– Bố cục: chặt chẽ.
– Hình tượng nghệ thuật: sinh động, vừa gợi hình sắc trực tiếp vừa mang ý nghĩa khái quát, triết lí.
– Ngôn ngữ: trang trọng, hào sảng vừa lắng đọng, gợi cảm. Bài phú là đỉnh cao nghệ thuật của thể phú trong VHTĐVN.
2. ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ - Nguyễn Trãi
- Vài nét về Nguyễn Trãi: cuộc đời, sự nghiệp thơ văn…
- Hoàn cảnh ra đời bài cáo
- Thể loại, bố cục
* Nội dung
- Luận đề chính nghĩa .
· Tư tưởng nhân nghĩa.
· Chân lí về sự độc lập, chủ quyền của nước Đại Việt.
- Tố cáo tội ác của giặc.
· Âm  mưu xâm lược
· Chủ  trương cai trị của giặc Minh:
- Quá trình kháng chiến :
· Giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa
· Giai đoạn phản công - Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa
- Tuyên bố độc lập
-> Nghệ thuật
-  Bút pháp anh hùng ca đậm tính chất sử thi với các thủ pháp nghệ thuật so sánh, tương phản, liệt kê ;
- Giọng văn biến hoá linh hoạt, hình ảnh sinh động, hoành tráng.
-> Ý nghĩa văn bản 
      Bản anh hùng ca tổng kết cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, gian khổ mà hào hùng của quân dân Đại Việt ; bản Tuyên ngôn Độc lập sáng chói tư tưởng nhân nghĩa yêu nước và khát vọng hoà bình.
3. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung
- Vài nét về tác giả:
- Hoàn cảnh sáng tác
- Thể loại Văn bia và Vài nét về Văn Miếu Quốc Tử Giám 
- Nội dung
· Vai trò của hiền tài đối với quốc gia
· Ý nghĩa của việc dựng bia 
· Bài học lịch sử
-> Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, có luận điểm, luận cứ rõ ràng, lời lẽ sắc sảo, thấu lí, đạt tình.
->Ý nghĩa văn bản
- Khích lệ kẻ sĩ đương thời luyện tài, rèn đức, nêu những bài học cho muôn đời sau 
 - Thể hiện tấm lòng của Thân Nhân Trung với sự nghiệp xây dựng đất nước
4. CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN- Nguyễn Dữ
- Tác giả
- Vài nét về truyền kì mạn lục
- Nội dung:
a. Nhân vật Ngô Tử Văn
· Cương trực, yêu chính nghĩa : 
· Dũng cảm kiên cường : 
· Giàu tinh thần dân tộc
· Ý nghĩa chiến thắng của Ngô Tử Văn – một kẻ sĩ nước Việt là sự
b. Lời bình ở cuối truyện
-> Nghệ thuật
- Xây dựng cốt truyện giàu kịch tính, kết cấu chặt chẽ.
- Dẫn dắt truyện khéo léo, nhiều chi tiết gây sự chú ý, hấp dẫn. 
-Cách kể chuyện và miêu tả sinh động, hấp dẫn.
- Sử dụng nhiều yếu tố kì ảo, nhưng vẫn mang những nét hiện thực.
-> Ý nghĩa văn bản
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đề cao những người trung thực, ngay thẳng, giàu tinh thần dân tộc đồng thời khẳng định niềm tin vào công lí, chính nghĩa của nhân dân ta.
5/Đoạn trích: TRAO DUYÊN – Truyện Kiều của Nguyễn Du
- Vài nét về tác giả Nguyễn Du
- Vài nét về tác phẩm Truyện Kiều,đoạn trích…
- Nội dung đoạn trích
· 12 câu thơ đầu: Kiều tìm cách thuyết phục trao duyên cho Thúy Vân
· 14 câu tiếp: Kiều trao kỉ vật và dặn dò Thúy vân.
· 8 câu cuối: Kiều đối diện với thực tại và lời nhắn gứi đến Kim Trọng
->Nghệ thuật:	
- Miêu tả tinh tế diễn biến tâm trạng nhân vật.
- Ngôn ngữ độc thoại nội tâm sinh động.
->Ý nghĩa văn bản: Vẻ đẹp nhân cách Thuý Kiều thể hiện qua nỗi đau đớn khi tình duyên tan vỡ và sự hi sinh đến quên mình vì hạnh phúc của người thân.
5/Đoạn trích: CHÍ KHÍ ANH HÙNG –Truyện Kiều của Nguyễn D
* Hình tượng nhân vật Từ Hải
· Khát vọng lên đường: (4 câu đầu)
· Lí tưởng anh hùng của Từ Hải (phần còn lại)
->Nghệ thuật
Khuynh hướng lí tưởng hoá người anh hùng bằng bút pháp ước lệ và cảm hứng vũ trụ ; trong đó, hai phương diện ước lệ và cảm hứng vũ trụ gắn bó chặt chẽ với nhau.
->Ý nghĩa văn bản: Lí tưởng anh hùng của Từ Hải và ước mơ công lí của Nguyễn Du.
6/ Đoạn trích: HỒI TRỐNG CỔ THÀNH - TAM QUỐC DIỄN NGHĨA CỦA LA QUÁN TRUNG
- Nhân vật Trương Phi
- Nhân vật Quan Công
- Ý nghĩa hồi trống
IV.ĐỀ MINH HỌA :												
1. ĐỀ 1:    
 I/Đọc hiểu: (3,0đ)
  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu :
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, 
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay, 
Tiếng lích chích chim sâu trong lá, 
Con chìa vôi vừa hót vừa bay. 
                   Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, 
                   Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, 
                  Thấy chú bé đi hài bảy dặm, 
                  Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền. 
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, 
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày, 
Tay bồng bế, sớm khuya vất vả, 
Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay.
("Nói với em", Vũ Quần Phương, Tiếng Việt lớp 2, tập 1, NXB GD, 2002)
Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên. (0.5đ)	
Câu 2. Chỉ ra những hình ảnh được nghe thấy Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió. (0.5đ)
Câu 3. Nêu nội dung của khổ thơ thứ hai. (1đ)
Câu 4. Từ khổ thơ  thứ  ba, anh/ chị có suy nghĩ gì về công ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ? ( 1đ) 
   II/Làm văn : (7,0 đ) :  Cảm nhận của em về nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu
		
	
	3,0

	
	1
	- Phong cách ngôn ngữ: nghệ thuật
	0,5

	
	
2
	 Những hình ảnh được nghe thấy Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió là: 
+ Tiếng chim hay 
+ Tiếng lích chích chim sâu trong lá 
+ Con chìa vôi vừa hót vừa bay
	0,5

	
	
3
	Nội dung của khổ thơ thứ hai là:  Tác giả nói với em : Nếu nhắm mắt, lặng im nghe bà kể thì các em sẽ bắt gặp rất nhiều những nhân vật huyền thoại đẹp đẽ kì diệu vô cùng, cả về con người và tâm tính như các bà tiên, cô Tấm, cùng chú bé đi hài bảy dặm.
	1,0

	
	4
	Học sinh có thể trình bày ý kiến theo nhiều cách nhưng cần diễn đạt theo các mức sau:
 - Nêu suy nghĩ của bản thân về công ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ. 
- Trình bày lí giải lí do về suy nghĩ ấy.
	1,0

	II. Làm  văn
	
	Cảm nhận về nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ.
	7,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận:Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận . Thân bài triển khai làm rõ vấn đề nghị luận . Kết bài nêu ý nghĩa vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu đề:  Cảm nhận về nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ.
	0,5

	
	
	c.  Triển khai bài vănNLthành các ý chính:
  Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, giới thiệu nhân vật Ngô Tử Văn 
Thân bài
- Luận điểm 1: Giới thiệu về lai lịch con người Ngô Tử  Văn
- Luận điểm 2: Tính cách và phẩm chất
 + Cương trực, yêu chính nghĩa
 + Dũng cảm kiên cường
 + Giàu tinh thần dân tộc
- Luận điểm 3: Nhận xét và đánh giá chung về nghệ thuật xây dựng nhân vật  Ngô tử Văn – kẻ sĩ có khí tiết cao cả . 
- Kết bài : Kết thúc vấn đề, nhận thức từ nhân vật Ngô Tử Văn. Nêu ra sự liên tưởng về thực tiễn
	
5,0

	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, phù hợp với đặc trưng văn nghị luận .
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,5

	
	
	Tổng điểm:
	10,0



